
1UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 29 THUỘC DIỆN CẢNH BÁO HỌC TẬP 
 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSP ngày      tháng 7 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường
CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu) 

TT Mã số SV
Lớp
nhập
học

Họ và tên
Số môn
ĐK2/25-

26

 Điểm
TBC

2/25-26
Hệ 4

Số Môn Nợ
HK2/25-26

Ghi chú

1 2515290012 29A3 Vũ Thanh  Tùng 7 1.17 4 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

2 2515270003 29C7 Nguyễn Đỗ Huyền  Diệu 7 1.27 4 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

3 2515270007 29C7 Nguyễn Phương  Hải 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

4 2515270010 29C7 Bùi Thị Thanh  Huyền 7 1.23 4 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

5 2515270013 29C7 Nguyễn Như Quỳnh
Hương 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số

Môn Nợ HK2 >50%

6 2515270024 29C7 Nguyễn Thị Yến  Nhi 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

7 2515270045 29C7 Lê Nguyễn Tường  Vy 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

8 2515220028 29D1 Trần Thị Anh  Thư 9 0 9 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

9 2515260023 29K Võ Nguyễn Như  Quỳnh 6 0 6 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

10 2515280004 29KD Trần Tiến Đạt 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

11 2515280020 29KD Nguyễn Bùi Bảo  Thy 7 0 7 DTBCHK < 1.5HE4  Số
Môn Nợ HK2 >50%

Danh sách này có 11 sinh viên
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